TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý VÀ TIẾP THU GIẢI TRÌNH 
DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 19/2016/TT-BYT (10.2025)
Tổng số ý kiến nhận được: 108 đơn vị.
	- Bộ/ngành: 15 Bộ (Công An, Công Thương, KHĐT, LĐTBXH, Ngoại giao, NNPTNT, Nội vụ, Quốc phòng, Tài chính, TNMT, TT và TT, Tư pháp, VHTTDL, Xây dựng, LĐTBXH) và 04 ĐV (Ban Quản lý Lăng, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Viện Hàn lâm KHXHVN), Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
	- UBND tỉnh/TP: 05 tỉnh/thành phố Bà Rịa Vũng Tàu, Kon Tum, Lạng Sơn, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Lào Kai; 43 Sở Y tế: 14 Trung tâm CDC.
	- Đơn vị trực thuộc Bộ Y tế: 30.
1. Các đơn vị đồng ý với dự thảo
	- 03 Bộ, ngành (Nội vụ, Quốc phòng, Xây dựng), 04 đơn vị trực thuộc Chính phủ (Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) và VCCI.
	- 03 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế. 
	- 16 đơn vị thuộc và 03 đơn vị trực thuộc: Bệnh viện Lão khoa TƯ, Bệnh viện Phổi TƯ, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TƯ, Bệnh viện Thống nhất, Bệnh viện 71 TƯ, Trường Cao đẳng Dược TƯ Hải Dương, Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y tế công cộng Hà Nội, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ, Trường Đại học Dược Hà Nội, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm, Viện Bỏng Quốc gia, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Viện Pháp y và Tâm thần TƯ, Viện Sốt rét và Ký sinh trùng côn trùng TƯ, Cục An toàn thực phẩm, Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em, Vụ Hợp tác quốc tế.
	- 25 Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Điện Biên, Gia Lai, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hải Dương, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Trị, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Tiền Giang, Trfa Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Yên Bái. 
	- 11 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố: Bình Dương, Bình Thuận, Bến Tre, Thành phố Hải Phòng, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Nghệ An, Ninh Thuận, Tây Ninh, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc.
2. Các đơn vị góp ý đối với dự thảo
	TT
	Điều/Khoản
	Đơn vị
	Nội dung
	Tiếp thu/Giải trình

	
	Nhận xét chung
	
	
	

	
	
	Bộ Tư pháp
	Việc ban hành Thông tư thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định. Nội dung dự thảo chủ yếu là các vấn đề kinh tế, kỹ thuật chuyên ngành, thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Y tế. Tuy nhiên các quy định trong dự thảo Thông tư cần đảm bảo tính hợp pháp, thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Đề nghị cân nhắc các nội dung:
	Tuân thủ

	
	
	Bộ Tư pháp
	1. Dự thảo Thông tư chỉ quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, không quy định thủ tục hành chính (trừ trường hợp được Luật giao – Khoản 4, Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2020), không quy định điều kiện đầu tư kinh doanh (Khoản 3, Điều 7, Luật Đầu tư năm 2020).
	Tiếp thu. Dự thảo Thông tư chỉ quy định những nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, không quy định thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu và thống nhất của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2020, 2025 và Luật Đầu tư năm 2020 và 2025.

	
	
	Bộ Tư pháp
	4. Đề nghị đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước: (i) Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; (ii) Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV (ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật); và (iii) Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.
	Tiếp thu, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

	
	
	Bộ Tư pháp
	5. Đề nghị rà soát đảm bảo về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của pháp luật (Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Nghị định hướng dẫn).
	Tiếp thu tuân thủ.

	
	
	Bộ Tư pháp
	6. Đề nghị lấy ý kiến rộng rãi đối tượng bị tác động trực tiếp, các chuyên gia, người làm thực tiễn, các Bộ/ngành, UBND cấp tỉnh, thành phố nhằm đảm bảo tính thống nhất và khả thi.
	Đã thực hiện lấy ý kiến các UBND cấp tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành và các bên liên quan tại Công văn số 5975/BYT-MT.

	
	
	Bộ Tư pháp
	7. Đề nghị thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp chế, Bộ Y tế có trách nhiệm thẩm định dự thảo Thông tư trước ki trình Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành văn bản.
	Tiếp thu tuân thủ.

	
	
	Bộ LĐTBXH
	Bổ sung quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
	Đã tiếp thu bổ sung Điều 1 và Điều 2

	
	
	UBND Kon Tum
	Bổ sung quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
	Đã tiếp thu bổ sung Điều 1 và Điều 2

	
	
	Bộ LĐTBXH
	Không quy định các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành y tế tham gia trách nhiệm quản lý nhà nước
	Đã tiếp thu

	
	
	Bộ LĐTBXH
	Cân nhắc quy định chi tiết đối với cơ sở y tế được thực hiện quy định tại Điều 73 Luật ATVSLĐ và Điều 37 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP
	Cân nhắc tiếp thu

	
	
	Bộ LĐTBXH
	Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, đề nghị không giao hoặc hạn chế giao cho các đơn vị sự nghiệp của ngành y tế nhằm đảm bảo sự tham gia của các chủ thể khác trong công tác xã hội hóa.
	Không tiếp thu do chủ trương xã hội hóa của Đảng và Chính phủ trong công tác y tế lao động và bệnh nghề nghiệp. Ngoài ra các Viện cũng là những đơn vị sự nghiệp, có nhân lực, năng lực và trang thiết bị để cung cấp các dịch vụ này

	
	
	Bộ Công Thương
	Rà soát lại việc đánh số và các Phụ lục đảm bảo phù hợp
	Tiếp thu

	
	
	Bộ NNPTNT
	Rà soát lại việc đánh số và các Phụ lục đảm bảo phù hợp
	Tiếp thu

	
	
	Bộ Ngoại giao
	Đề nghị đánh giá tính tương thích của dự thảo Thông tư với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên (về lao động, đầu tư…)
	Tiếp thu đảm bảo tuân thủ các Công ước và điều ước quốc tế Việt Nam đã ký kết tham gia.

	
	
	Bộ VHTTDL
	Thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và sửa đổi bổ sung 2020.
	Tiếp thu

	
	
	Bộ KH và ĐT
	Không có ý kiến cụ thể đề nghị ban hành đúng thẩm quyền, chức năng và nhiệm vụ được pháp luật quy định.
	Tiếp thu đảm bảo đúng thẩm quyền.

	
	
	Bộ Tài chính
	Không có ý kiến do không có nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (thuế). Đề nghị lưu ý đối với chi phí và thuế của doanh nghiệp khi thực hiện Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp khi được sửa đổi.
	Tiếp thu. Những nội dung liên quan đến chăm sóc sức khỏe người lao động được quy định tại Khoản 6 Điều 21 Luật ATVSLĐ (được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế)

	
	
	TLĐLĐ Việt Nam
	Thống nhất sử dụng cụm từ “Cơ quan y tế thuộc cấp xã, phường”
	Tiếp thu.

	
	
	BV Chợ Rẫy
	Xem xét tổng hợp tinh gọn TT 19/2016/TT-BYT và TT 28/2016/TT-BYT làm một.
	Không tiếp thu do những nội dung chuyên ngành quản lý là riêng biệt và đặc thù

	
	
	Viện VSDT TƯ
	Tên Thông tư: Thay từ “hướng dẫn” bằng cụm “quy định”
	Không tiếp thu do về bản chất không khác

	
	
	SYT Đăk Nông
	Đề nghị bổ sung trách nhiệm của các cấp chính quyền đối với công tác vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động, sơ cứu cấp cứu, phòng chống bệnh nghề nghiệp…
	Không tiếp thu do đây là Thông tư quy định chuyên môn kỹ thuật của ngành y tế. Trách nhiệm của UBND các cấp đã được Luật quy định.

	
	
	SYT Đăk Nông
	Quy định khó thực hiện đối với các doanh nghiệp cỡ nhỏ hoặc siêu nhỏ trong khi số lượng lại chiếm tỷ trọng lớn trong công tác quản lý.
	Cân nhắc do hiện chưa có quy định khác đối với doanh nghiệp cỡ nhỏ và siêu nhỏ.

	
	
	SYT Đồng Tháp
	Thay “việc làm” thành “làm việc” trong văn bản
	Cân nhắc tiếp thu

	
	
	SYT Đồng Tháp
	Rà soát các quy định liên quan và lược bỏ các nội dung đã có trong quy định tại các văn bản quy phạm khác (TT 28/2016/TT-BYT) tránh chồng chéo.
	Tiếp thu, đảm bảo không có chồng chéo

	
	
	CDC Kiên Giang
	Bổ sung mẫu Giấy chứng nhận chuyên môn y tế lao động và mẫu Giấy chứng nhận sơ cấp cứu tại nơi làm việc
	Không tiếp thu do Giấy chứng nhận chuyên môn y tế lao động đã được ban hành tại Thông tư số 29/2021/TT-BYT và Mẫu Giấy chứng nhận sơ cấp cứu tại nơi làm việc do đã có mẫu ký tại Phụ lục số 8, không cần thiết có mẫu chứng nhận riêng.

	
	Căn cứ
	
	
	

	
	
	Bộ TT và TT
	Bổ sung vào phần căn cứ ban hành thông tư Nghị định số 04/2023/NĐ-CP ngày 13/02/2023 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (điều chỉnh Nghị định số 140/2018/NĐ-CP).
	Không tiếp thu do:
- Nội dung điều chỉnh của Nghị định số 04/2023/NĐ-CP đối với Nghị định số 140/0218/NĐ-CP không có điều khoản liên quan đến các nội dung quy định về vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP hiện vẫn có hiệu lực thi hành, không bị bãi bỏ toàn bộ. Do vậy Thông tư của Bộ Y tế dẫn chiếu Nghị định số 140/2018/NĐ-CP là đủ, không cần dẫn chiếu đến Nghị định số 04/2023/NĐ-CP.

	
	Chương I
	
	
	Bổ sung Quy định chung

	
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	
	
	Bổ sung mới theo yêu cầu của Bộ LĐTB XH và một số UBND tỉnh

	
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	
	
	Bổ sung mới theo yêu cầu của Bộ LĐTB XH và một số UBND tỉnh

	
	
	TLĐLĐ Việt Nam
	Đề nghị bổ sung Khoản 4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động.
	Cân nhắc tiếp thu do các khoản từ 1-3 trong Điều 2 đã bao gồm toàn bộ các đối tượng đang đề xuất tại Khoản 4.

	
	Chương II Quản lý vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
	TLĐLĐ Việt Nam
	Bổ sung tiêu đề của Chương II. Quản lý vệ sinh lao động, hoạt động quan trắc môi trường lao động và sức khỏe người lao động
	Tiếp thu một phần: “Quản lý vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động”. Nội dung Chương III đã quy định Quản lý sức khỏe người lao động.

	
	Điều 3 Quản lý vệ sinh lao động
	
	
	

	
	Khoản 1
	SYT Đăk Lăk
	Bổ sung thêm nội dung: “Bố trí bộ máy thực hiện công tác vệ sinh lao động (Hội đồng an toàn vệ sinh lao động, cán bộ y tế cơ quan, cán bộ an toàn lao động, vệ sinh viên) theo quy định tại các văn bản có liên quan”.
	Không tiếp thu do các nội dung này không thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Bộ Y tế đã được quy định trong Luật và do Bộ LĐTBXH (nay là Bộ Nội vụ) chịu trách nhiệm hướng dẫn.

	
	Khoản 1 c
	Cục Dân số
	Đề nghị xem xét “khám định kỳ bệnh nghề nghiệp” do không quy định tại NĐ 39/2016/NĐ-CP
	Không tiếp thu do đã được Luật quy định và đã có TT 28/2016/TT-BYT quy định

	
	
	
	
	

	
	Khoản 1 c
	SYT Đăk Lăk
	Bổ sung thêm nội dung: “Khám sức khỏe xin việc”
	Không tiếp thu do thuộc nội dung của khám sức khỏe trước khi bố trí việc làm.

	
	Khoản 1 Mục d
	SYT Bình Phước
	Bổ sung: “Kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những ảnh hưởng của yếu tố có hại trong môi trường lao động đối với sức khỏe người lao động”.
	Không tiếp thu do nội dung Thông tư và tên điều đã phản ánh nội dung về sức khỏe của người lao động.

	
	Khoản 1 d
	CDC Kiên Giang
	Đề nghị bổ sung “… đối với sức khỏe người lao động”
	Không tiếp thu do đang được đề cập

	
	Khoản 2
	SYT Đăk Lăk
	Đề nghị bỏ cụm từ “sản xuất kinh doanh” do tất cả các cơ sở lao động đều phải thực hiện.
	Đã tiếp thu đảm bảo sự đồng nhất của nội dung văn bản.

	
	Khoản 3 b
	TLĐLĐ Việt Nam
	Đề nghị bổ sung: “Hạn chế bố trí người lao động bị các bệnh mạn tính làm việc tại những vị trí lao động có yếu tố có hại liên quan đến bệnh đang mắc. Trường hợp phải bố trí người lao động bị các bệnh mạn tính làm việc tại những vị trí lao động có yếu tố có hại liên quan đến bệnh đang mắc thì người sử dụng lao động phải giải thích đầy đủ các yếu tố các yếu tố có hại đối với sức khỏe của người lao động và chỉ được bố trí làm việc sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của người lao động và chỉ được bố trí làm việc trong khoảng thời gian nhất định” để bảo vệ sức khỏe người lao động.
	Không tiếp thu do công việc của người lao động tại cơ sở lao động phụ thuộc vào thời hạn hợp đồng của người lao động với người sử dụng lao động nên không cần quy định chi tiết ở Thông tư này. Ngoài ra quy định trong khoảng thời gian nhất định là bao nhiêu hoàn toàn phụ thuộc vào sức khỏe của người lao động trên cơ sở kết quả khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp (nếu có) hằng năm.

	
	Khoản 2
	Tổng LĐLĐ Việt Nam
	Đề nghị bỏ cụm từ “quản lý sức khỏe người lao động” cho phù hợp với nội dung tên Điều. Bổ sung nội dung trong Khoản 2 “Hằng năm cơ sở lao động phải xây dựng nội dung quản lý sức khỏe người lao động trong kế hoạch an toàn vệ sinh lao động của cơ sở lao động”.
	Không tiếp thu do việc xây dựng kế hoạch an toàn vệ sinh lao động của cơ sở lao động không tách rời được nội dung quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động. Đã giải trình tại mục 7.2.

	
	
	
	
	

	
	Điều 4 Quản lý hoạt động quan trắc môi trường lao động tại cơ sở lao động
	TLĐLĐ Việt Nam
	Đề nghị bổ sung tên Điều “Nội dung quản lý tổ chức hoạt động quan trắc môi trường lao động tại cơ sở lao động bao gồm nội dung sau:”
	Không tiếp thu do tên điều trong dự thảo đã phản ánh đúng và đủ nội dung quản lý

	
	
	SYT Đồng Tháp
	Tách nội dung liên quan đến QTMTLĐ thành 01 Chương riêng trong dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 19/2016/TT-BYT; hoặc có Thông tư riêng hướng dẫn về việc thực hiện QTMTLĐ.
	Tiếp thu một phần do nội dung chỉ có 01 Điều và hướng dẫn QTMTLĐ đã được quy định tại NĐ 44/2016/ NĐ-CP. Ngoài ra đã

	
	Khoản 1
	SYT Đăk Lăk
	Bổ sung cụm từ “Đơn vị quan trắc môi trường lao động căn cứ vào hồ sơ vệ sinh môi trường lao động do cơ sở lao động lập và khảo sát thực tế tại cơ sở để lập kế hoạch quan trắc môi trường lao động trước khi thực hiện (theo mẫu tại Phụ lục số 2).”
	Không tiếp thu do nội dung này đã được quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP.

	
	Khoản 2
	Bộ Công An
	Đơn vị quan trắc môi trường lao động thông báo bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử trước 03 ngày kể từ ngày thực hiện quan trắc môi trường lao động tại cơ sở lao động về thời gian, địa điểm thực hiện cho Sở Y tế (cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn) đồng thời báo cáo cơ quan quản lý y tế các Bộ, ngành (đối với việc quan trắc môi trường lao động tại cơ sở lao động do các Bộ, ngành quản lý).
	Không tiếp thu do thống nhất quản lý theo địa bàn lãnh thổ và chính quyền 02 cấp.

	
	
	Viện CLCSYT
	Văn bản gửi về Sở Y tế nào cần làm rõ, nơi có CSLĐ hay nơi đơn vị QTMTLĐ đặt trụ sở
	Tiếp thu, gửi về Sở Y tế nơi CSLĐ đặt trụ sở.

	
	Khoản 2
	SYT Cần Thơ
	Đề nghị sửa: “Đơn vị quan trắc môi trường lao động thông báo bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử trước 03 ngày kể từ ngày thực hiện quan trắc môi trường lao động tại cơ sở lao động về thời gian, địa điểm thực hiện cho Sở Y tế (cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn) hoặc đơn vị được Sở Y tế ủy quyền”.
	Không tiếp thu do Sở Y tế là đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn. Việc Sở Y tế ủy quyền cho đơn vị nào không thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Y tế.

	
	Khoản 2
	SYT Đà Nẵng
	Đề nghị tăng thời gian thông báo lên là 05 ngày trước khi thực hiện QTMTLĐ.
	Cân nhắc tiếp thu.

	
	Khoản 2 b
	SYT Đồng Nai
	Đề nghị làm rõ “Thực hiện sớm” là thời gian bao lâu? Cần quy định là trách nhiệm thực hiện của người sử dụng lao động thay vì khuyến khích.
	Nội dung đã được bỏ ra khỏi dự thảo hiện tại do không phù hợp với Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

	
	Khoản 2
	SYT Đồng Tháp
	Đề nghị bỏ “Đơn vị quan trắc môi trường lao động thông báo bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử trước 03 ngày kể từ ngày thực hiện quan trắc môi trường lao động tại cơ sở lao động về thời gian, địa điểm thực hiện cho Sở Y tế (cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn).” Do NĐ 44/2016/NĐ-CP và 140/2018/NĐ-CP không quy định nội dung này
	Không tiếp thu

	
	Khoản 2
	SYT Hòa Bình
	Bổ sung “2. Đơn vị quan trắc môi trường lao động và cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu quan trắc môi trường lao động phải thông báo…”
	Không tiếp thu do quy trình thực hiện QTMTLĐ là hoạt động hợp đồng giữa đơn vị QTMTLĐ và cơ sở lao động thống nhất thực hiện nên chỉ cần đơn vị QTMTLĐ thông báo là đủ, giảm yêu cầu và thủ tục đối với cơ sở lao động.

	
	Khoản 2
	SYT Long An
	Đề nghị bổ sung “và gửi kết quả quan trắc môi trường lao động cho Sở Y tế (cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn)”
	Không tiếp thu do trái quy định tại Điều 38 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.

	
	Khoản 2, 3
	Bộ Ngoại giao
	Làm rõ căn cứ do không được quy định tại NĐ 44/2016/NĐ-CP và 140/2018/NĐ-CP.
	Đây không phải là điều kiện, quy định nhằm mang tính thúc đẩy tuân thủ của đơn vị hoạt động trong lĩnh vực QTMTLĐ và VSLĐ.

	
	Khoản 3
	BV Chợ Rẫy
	Đề nghị sửa, bổ sung “Thực hiện cải thiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động khi kết quả quan trắc môi trường lao động vượt quá 30% giới hạn cho phép”
	Không tiếp thu do không hiểu đúng quan điểm về dự phòng.

	
	Khoản 3 a b
	SYT Long An
	Không tách rời Mục a và b do có thể gây hiểu sai, kết cấu lại thành một nội dung
	Đã tiếp thu.

	
	Khoản 3 Mục b
	SYT An Giang
	Đề nghị điều chỉnh thành “Thực hiện sớm các biện pháp cải thiện điều kiện lao động khi kết quả quan trắc môi trường lao động vượt trên 70% giá trị giới hạn cho phép tối thiểu của từng yếu 
tố có hại để bảo vệ sức khỏe cho người lao động”.
	Nội dung đã được bỏ ra khỏi dự thảo hiện tại do không phù hợp với Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

	
	Khoản 3 Mục b
	SYT Đăk Lăk
	Đề nghị làm rõ kết quả quan trắc môi trường lao động vượt 70% giới hạn cho phép hay đạt đến 70% giới hạn cho phép.
	Nội dung đã được bỏ ra khỏi dự thảo hiện tại do không phù hợp với Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

	
	Khoản 3 b
	SYT Đồng Tháp
	Cần quy định rõ và bắt buộc người sử dụng lao động khắc phục các yếu tố môi trường không đảm bảo khi có kết quả quan trắc môi trường lao động.
	Nội dung đã được bỏ ra khỏi dự thảo hiện tại do không phù hợp với Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

	
	Khoản 3
	UBND Lào Kai
	Đề nghị sửa thành: “Thực hiện sớm các biện pháp cải thiện điều kiện lao động khi kết quả quan trắc môi trường lao động vượt giới hạn cho phép để bảo vệ sức khỏe cho người lao động” thay vì “vượt 70% giới hạn cho phép”.
	Nội dung đã được bỏ ra khỏi dự thảo hiện tại do không phù hợp với Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

	
	Khoản 2
	TLĐLĐ Việt Nam
	Đề nghị bổ sung: "2. Tổ chức quan trắc môi trường lao động thông báo bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử trước 03 ngày kể từ ngày thực hiện quan trắc môi trường lao động tại cơ sở lao động về thời gian, địa điểm, thành phần, phương pháp, yếu tố thực hiện cho Sở Y tế nơi cơ sở lao động đặt trụ sở”.
	Không tiếp thu do nội dung kế hoạch quan trắc môi trường lao động đã được quy định tại Phụ lục 2 của Dự thảo Thông tư.

	
	Chương III Quản lý sức khỏe người lao động
	
	
	

	
	Điều 5 Quản lý sức khỏe người lao động
	
	
	

	
	Tên điều
	Cục Dân số
	Bổ sung “… chăm sóc sức khỏe người lao động”.
	Không tiếp thu do chỉ đề cập đến việc quản lý sức khỏe người lao động.

	
	Khoản 1
	Bộ TN và MT
	Đề nghị xem xét, bổ sung nội dung sau vào khoản 1: “Người lao động phải được khám sức khỏe định kỳ và được tư vấn về các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Đối với các ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp (như bụi phổi, nhiễm độc chì…) người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần cho người lao động kết hợp với các chương trình chăm sóc sức khỏe phù hợp”.
	Không tiếp thu. Do đã được Luật ATVSLĐ quy định tại Điều 21, Khoản 1 và được hướng dẫn tại Thông tư số 15 và 28/2016/TT-BYT

	
	Cân nhắc để bổ sung 02 khoản
	Bộ TN và MT
	- Khuyến khích người sử dụng lao động xây dựng hệ thống cảnh báo và ứng phó khẩn cấp với tai nạn lao động một cách hiệu quả căn cứ vào tính chất công việc lao động. Quy trình ứng phó khẩn cấp đối với tai nạn lao động cần được tập huấn cho người lao động kèm theo việc trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động.
- Có các chính sách hỗ trợ người lao động sau tai nạn lao động, bao gồm cả hỗ trợ tài chính, phục hồi chức năng và tái hòa nhập lao động (nếu cần thiết).
	Không tiếp thu do:
- Công tác quản lý nhà nước về tai nạn lao động và ứng phó khẩn cấp thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ LĐTB XH (nay là Bộ Nội vụ), Thông tư này không quy định (do trái thẩm quyền).
- Các chính sách về bảo hiểm TNLĐ BNN đã được Luật ATVSLĐ và các Nghị định (số 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) và các Thông tư của Bộ LĐTB XH (nay là Bộ Nội vụ) và Bộ Y tế.

	
	Khoản 1 Mục a
	Bộ VH TT và DL
	Thống nhất dùng cụm từ “giấy chứng nhận sức khỏe” hay “phiếu khám sức khỏe”.
	Tiếp thu.

	
	Khoản 1 Mục a
	Cục Dân số
	Sửa “Giấy chứng nhận sức khỏe” thành “Giấy khám sức khỏe”
	Tiếp thu

	
	Khoản 1 Mục a
	SYT Đăk Lăk
	Sửa “Giấy chứng nhận sức khỏe” thành “Giấy khám sức khỏe”
	Tiếp thu

	
	Khoản 1 Mục a
	SYT An Giang
	Đề nghị điều chỉnh thành “a) Giấy khám sức khỏe”.
	Tiếp thu.

	
	Khoản 1 a
	SYT Đồng Tháp
	Bổ sung dấu sao (*) để thuyết minh rõ về quy định, cụ thể:
(*) Phiếu khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc đối với trường hợp người lao động mới xin việc, đã thực hiện khám sức khỏe theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT thì:
- Trường hợp nào cần khám toàn bộ các nội dung trong Phiếu khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc theo quy định tại Thông tư này.
- Trường hợp nào được sử dụng kết quả của khám sức khỏe theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT để bố trí làm việc.
	Cân nhắc tiếp thu do đã quy định tại các TT 28/2016/TT-BYT và 32/2023/TT-BYT thì sẽ không giải thích lại tại TT này nữa.

	
	Khoản 1 a
	SYT Hòa Bình
	Đề nghị điều chỉnh thành “a) Giấy khám sức khỏe”.
	Tiếp thu.

	
	Khoản 1
	TLĐLĐ Việt Nam
	Đề nghị bổ sung tiết “d. Việc tổ chức khám sức khỏe tại doanh nghiệp phải được thông báo bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử 05 ngày trước khi thực hiện cho cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở lao động đặt trụ sở”.
	Không tiếp thu do đã được quy định chi tiết về thủ tục, hồ sơ, thời gian tại Điều 82 và 83 của Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

	
	Đề nghị bổ sung 01 khoản
	TLĐLĐ Việt Nam
	Hằng năm cơ sở lao động phải xây dựng nội dung quản lý sức khỏe người lao động trong kế hoạch an toàn vệ sinh lao động của cơ sở lao động.
	Không tiếp thu do đã được quy định tại Điều 3 dự thảo Thông tư.

	
	Khoản 3 b
	TLĐLĐ Việt Nam
	Đề nghị bổ sung “và chỉ được bố trí làm việc trong khoảng thời gian nhất định” nhằm đảm bảo sức khỏe người lao động
	Không tiếp thu do pháp luật đã quy định đối với người lao động được khám sức khỏe định kỳ từ 01 (mọi người lao động) đến 02 lần/năm (người lao động làm nghề công việc NNĐHNH, tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp). Những vấn đề về sức khỏe của người lao động sẽ được phát hiện thông qua khám SKĐK và điều chỉnh.

	
	
	
	
	

	
	Điều 6 Hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động
	
	
	

	
	Khoản 2 a 
	TLĐLĐ Việt Nam
	Đề nghị thống nhất từ ngữ là “Hồ sơ” đối với Giấy khám sức khỏe và Sổ khám sức khỏe định kỳ; 
	Không tiếp thu đối với ý kiến là “Hồ sơ” do văn bản Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn đã thống nhất sử dụng là Giấy khám sức khỏe và Sổ khám sức khỏe định kỳ nên không đưa ra những cụm từ và khái niệm mới, tránh gây hiểu nhầm, khó áp dụng.

	
	Khoản 2 b
	TLĐLĐ Việt Nam
	Quy định cụ thể về thời gian lưu trữ hồ sơ và hình thức hồ sơ điện tử để phù hợp với chuyển đổi số.
	Thời gian lưu trữ hồ sơ được hướng dẫn tại những văn bản khác của hệ thống nên không quy định tại Thông tư này. Ngoài ra trách nhiệm chuyển đổi hồ sơ điện tử đã được đề cập tại Điều 23 Khoản 6 Trách nhiệm của Cục Quản lý khám bệnh, chữa bệnh thống nhất hướng dẫn về các loại hồ sơ sức khỏe điện tử.

	
	Điều 7 Yêu cầu đối với hoạt động sơ cứu, cấp cứu
	
	
	Đã chuyển thành Điều 7 từ Điều 8

	
	
	Cục Dân số
	Thống nhất sử dụng cụm từ “sơ cứu, cấp cứu”
	Tiếp thu

	
	Khoản 1
	Bộ LĐTBXH
	Đề nghị sửa “bản chất của yếu tố nguy hiểm, có hại” thành “mức độ nguy cơ, rủi ro tại nơi làm việc”
	Không tiếp thu do bản chất không khác

	
	Khoản 1 
	SYT Đăk Lăk
	Đề nghị bổ sung Danh mục thuốc cụ thể.
	Không tiếp thu do đã quy định tại Thông tư số 28/2023/TT-BYT

	
	Khoản 1
	Bộ Công Thương
	Chưa có danh mục thuốc tại Phụ lục số 4
	Không tiếp thu do đã quy định tại Thông tư số 28/2023/TT-BYT

	
	Khoản 2
	Cục Phòng bệnh
	2. Đối với vị trí làm việc có sử dụng hóa chất độc hoặc chất gây ăn mòn phải trang bị vòi rửa mắt và tắm khẩn cấp (cung cấp đủ nguồn nước sạch với lưu lượng phù hợp) tại vị trí dễ tiếp cận và được bảo dưỡng theo quy định của nhà sản xuất hoặc quy định của pháp luật.
	Bổ sung nội dung trong ngoặc đơn.

	
	Khoản 2
	TLĐLĐ Việt Nam
	Đề nghị bổ sung quy định dẫn chiếu cụ thể để đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật đối với vòi rửa mắt, tắm khẩn cấp.
	Không tiếp thu do nội dung Thông tư chỉ quy định về nguyên tắc, không thể hướng dẫn chi tiết quá cụ thể được.

	
	Khoản 4
	UBND Lào Kai
	Đề nghị sửa thành “Đảm bảo lực lượng sơ cứu, cấp cứu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 8 Thông tư này”
	Tiếp thu và biên tập lại do dự thảo chưa chính xác về chương điều khoản.

	
	Khoản 4
	BV 74
	Đối với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh cần bổ sung quy định và cho phép sử dụng nhân lực y tế đã có (Đội cấp cứu dã ngoại) để thực hiện huấn luyện sơ cứu cấp cứu.
	Cân nhắc tiếp thu

	
	Khoản 5
	SYT Hòa Bình
	Bổ sung “5. Định kỳ kiểm tra, rà soát, đảm bảo trang thiết bị, phương tiện, vật tư và thuốc phục vụ sơ cứu, cấp cứu (bao gồm cả túi sơ cứu) …
	Tiếp thu một phần.

	
	Điều 8 Quản lý hồ sơ cấp cứu tai nạn lao động
	TLĐLĐ Việt Nam
	Đề nghị chuyển Điều Quản lý hồ sơ cấp cứu tai nạn lao động (trước đây ở Chương II) xuống Chương III cho phù hợp với nội dung quy định của Chương
	Tiếp thu. Đã chuyển từ Điều 7 thành Điều 8.

	
	Điều 9 Quy định về túi sơ cứu
	
	
	

	
	Bổ sung khoản 3
	Bộ LĐTBXH
	Đề nghị bổ sung quy định đối với trường hợp làm việc phân tán, lưu động
	Đã tiếp thu tại Khoản 3.

	
	Điều 10 Tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu
	
	
	

	
	
	Viện VSDT TƯ
	Làm rõ cơ sở sản xuất kinh doanh nào cần tổ chức lực lượng sơ cứu cấp cứu tại chỗ
	Mọi cơ sở lao động sản xuất đều có nguy cơ tai nạn lao động nên đều cần thiết tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu.

	
	
	SYT Hòa Bình
	Điều chỉnh đối tượng người lao động phù hợp với TT 06/2020/ TT-BLĐTBXH (danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ)
	Tiếp thu.

	
	
	SYT Hòa Bình
	Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, điều chỉnh tăng số lượng người lao động làm công tác sơ cứu, cấp cứu đối với những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, nguy cơ tai nạn và chấn thương cao, công tác sơ cứu, cấp cứu phức tạp.
	Không tiếp thu. Đã có phân loại đối với 02 nhóm (khoản 2 và khoản 3).

	
	Khoản 1
	SYT Hòa Bình
	Phân công người lao động tham gia lực lượng sơ cứu, cấp cứu phải bằng văn bản.
	Không tiếp thu do nội dung này do người sử dụng lao động thực hiện nên hình thức nào thì do cơ sở lao động tự quy định.

	
	Khoản 2
	Bộ LĐTBXH
	Làm rõ cơ sở khoa học, pháp lý việc bố trí số lượng người lao động làm công tác sơ cứu cấp cứu trên cơ sở Danh mục nghề công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.
	Do công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ là nhóm công việc có nhiều rủi ro, nguy cơ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người lao động. Tương thích với quy định tại NĐ 39/2016/NĐ-CP.

	
	Khoản 2
	TLĐLĐ Việt Nam
	[bookmark: _Hlk208584983]Đề nghị bổ sung “… Danh mục nghề, công việc năng nhọc độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm”.
	Tiếp thu do đối tượng lao động thuộc Danh mục nghề, công việc năng nhọc độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm cũng là những đối tượng có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động và được pháp luật quy định giảm giờ làm việc hằng ngày.

	
	Khoản 2 và 3
	TLĐLĐ Việt Nam
	Đề nghị trình bày dưới dạng bảng đối với số lượng người lao động làm công tác sơ cứu, cấp cứu để dễ tra cứu.
	Không tiếp thu, hình thức trình bày tại Khoản 1 và 2 đã là dễ hiểu và dễ áp dụng.

	
	Điều 11 Yêu cầu đối với khu vực sơ cứu, cấp cứu
	
	
	

	
	
	Cục CSHT TTB
	Cân nhắc quy định diện tích tối thiểu cho khu vực sơ cứu cấp cứu
	Quy định về nguyên tắc đối với khu vực sơ cứu cấp cứu, không quy định chi tiết về diện tích cụ thể (tránh quy định điều kiện đối với cơ sở lao động).

	
	Điều 12 Huấn luyện sơ cứu, cấp cứu
	
	
	

	
	
	Bộ Công Thương
	Bổ sung: “Người huấn luyện có trình độ từ cao đẳng chuyên ngành y trở lên và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia công tác sơ cứu, cấp cứu hoặc có trình độ bác sỹ”.
	Không tiếp thu (i) do đây là điều kiện Thông tư không được phép quy định; và (ii) nội dung này đã được quy định tại NĐ 44/2016/NĐ-CP và 140/2018/NĐ-CP.

	
	
	Bộ Công Thương
	Bổ sung: “Đơn vị được huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tại chỗ là các đơn vị y tế thuộc ngành sức khỏe từ Trung tâm y tế tuyến huyện trở lên”.
	Không tiếp thu (i) do đây là điều kiện Thông tư không được phép quy định; và (ii) nội dung này đã được quy định tại NĐ 44/2016/NĐ-CP và 140/2018/NĐ-CP.

	
	
	Bộ LĐTBXH
	Đề nghị bỏ nội dung huấn luyện sơ cứu cấp cứu cho lực lượng sơ cứu cấp cứu do Nghị định số 44/2016/NĐ-CP đã quy định nội dung này.
	Không tiếp thu do nội dung huấn luyện cho lực lượng sơ cứu cấp cứu đòi hỏi cao và chuyên môn hơn so với nội dung cho người lao động.

	
	Nội dung huấn luyện
	CDC Kiên Giang
	Cần quy định chi tiết nội dung huấn luyện.
	Không tiếp thu do Cục đã phối hợp với các chuyên gia xây dựng hướng dẫn SCCC tại nơi làm việc (QĐ 636/QĐ-BYT ngày 21/02/2025).

	
	Khoản 1a
	Bộ NNPTNT
	Rà soát lại nội dung huấn luyện về sơ cứu, cấp cứu đối với Nhóm 1 và Nhóm 3 do chưa đảm bảo nội dung theo quy định của dự thảo Thông tư
	Tiếp thu

	
	Khoản 1a
	SYT Long An
	Quy định “Người lao động, trừ trường hợp đã có Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hoặc Thẻ an toàn lao động” là chưa phù hợp do đối tượng nhóm 1 và nhóm 6 chương trình huấn luyện không có nội dung sơ cứu cấp cứu nên đề nghị bổ sung nhóm này vào đối tượng phải huấn luyện sơ cứu cấp cứu.
	Do nhóm 1 là cán bộ lãnh đạo quản lý và nhóm 6 là đối tượng an toàn vệ sinh viên khi đã có chứng nhận huấn luyện thì trong nội dung cũng đã có SCCC.

	
	Khoản 4
	SYT Đà Nẵng
	Đề nghị bổ sung “Các đơn vị thực hiện huấn luyện sơ cứu có văn bản thông báo về việc thực hiện huấn luyện sơ cứu gửi Sở Y tế”.
	Không tiếp thu do phát sinh thủ tục hiện chưa được quy định.

	
	Bổ sung Khoản
	SYT Đăk Lăk
	Điều kiện người huấn luyện sơ cứu, cấp cứu: Người có trình độ từ cao đẳng chuyên ngành y trở lên và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia công tác sơ cứu, cấp cứu hoặc có trình độ bác sĩ.
	Không tiếp thu do đã được quy định tại Nghị định số 140/NĐ-CP và đây là điều kiện Thông tư không được phép quy định.

	
	Bổ sung Khoản
	TLĐLĐ Việt Nam
	Bổ sung: 5. Ứng dụng công nghệ thực tế ảo, nền tảng đào tạo trên môi trường trong huấn luyện sơ cứu cấp cứu để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong huấn luyện đào tạo sơ cứu, cấp cứu.
	Cân nhắc tiếp thu. Tuy nhiên hiện nay thực hiện quy định chi tiết đối với nhiệm vụ chuyển đổi số không thuộc phạm vi hướng dẫn của Thông tư này.

	
	Chương V. Quy định về chế độ báo cáo
	
	
	

	
	
	TLĐLĐ Việt Nam
	Thống nhất sử dụng cụm từ “cơ quan y tế thuộc cấp xã, phường” thay vì “trạm y tế xã, phường”…
	

	
	Điều 13 Cơ sở lao động
	
	
	

	
	Khoản 1 b
	SYT Kiên Giang
	Bỏ cụm “(sau đây gọi tắt là Nghị định số 39/2016/NĐ-CP)”
	Tiếp thu

	
	Điều 12
	
	
	

	
	Khoản 2
	SYT Đà Nẵng
	Đề nghị chuyển đơn vị nhận báo cáo từ Sở Y tế thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
	Không tiếp thu do Trung tâm KSBT không phải là đơn vị quản lý nhà nước về công tác vệ sinh lao động.

	
	Điều 13, 14, 15
	VCCI
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống báo cáo điện tử liên thông giữa các tuyến nhằm giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian cho CSLĐ
	Tiếp thu trong lộ trình số hóa của Bộ Y tế

	
	Điều 14 Cấp xã phường
	
	
	

	
	Khoản 2
	SYT Đà Nẵng
	Đề nghị điều chỉnh đơn vị báo cáo từ Sở Y tế sang Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Không tiếp thu do Trung tâm KSBT không phải là đơn vị quản lý nhà nước.

	
	Điều 16 Trách nhiệm của người làm công tác y tế tại cơ sở lao động đối với công tác sơ cứu, cấp cứu
	
	
	

	
	Khoản 1
	SYT Hòa Bình
	Bổ sung “vật tư và thuốc phục vụ sơ cứu, cấp cứu…”
	Tiếp thu

	
	Khoản 3
	
	Đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm xem xét, quyết định đề nghị của người làm công tác y tế tại cơ sở lao động theo khoản 3, Điều 16 Thông tư này.
	Không tiếp thu nội dung này do người sử dụng lao động thực hiện theo thẩm quyền nên không quy định chi tiết.

	
	Điều 17, 18, 19
	SYT Đồng Tháp
	Có quy định về nội dung giám sát vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp ở 3 cấp tỉnh, huyện và xã. 
Tuy nhiên, chưa cụ thể về nội dung giám sát và trong các Phụ lục chưa có biểu mẫu để sử dụng cho hoạt động giám sát.
	Cân nhắc tiếp thu do công tác kiểm tra giám sát của các tuyến được lập kế hoạch và triển khai và có thể lồng ghép vào các hoạt động khác nên không thể hướng dẫn quá chi tiết.

	
	Điều 17 Trách nhiệm của người sử dụng lao động
	
	
	

	
	Khoản 1
	SYT Đồng Nai
	Đề nghị bổ sung thêm phương thức lập, quản lý và lưu trữ các hồ sơ thông qua phương thức điện tử để thuận tiện cho việc quản lý và truy xuất dữ liệu.
	Cân nhắc tiếp thu cùng với hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử hiện Cục QLKCB đang xây dựng

	
	Khoản 4
	SYT Đồng Nai
	Bổ sung trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc kiểm tra định kỳ công tác thực hiện việc trang cấp thiết bị tại đơn vị.
	Không tiếp thu do Điều này đã quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động.

	
	Điều 18 Trách nhiệm của cơ quan y tế thuộc cấp xã, phường trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người lao động
	
	
	

	
	Khoản 4
	SYT Hòa Bình
	Rà soát bảo đảm phù hợp với quy định tại Thông tư số 33/2015/TT- BYT ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.
	Tiếp thu

	
	Khoản 4
	SYT Thái Nguyên
	Đề nghị sửa “4. Giám sát, hỗ trợ việc thực hiện công tác vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động trên địa bàn quản lý”
	Không tiếp thu do không phải là đơn vị QLNN có chức năng giám sát.

	
	Điều Trách nhiệm của Trung tâm y tế tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	Tuyến huyện
	Bỏ toàn bộ Điều này do thực hiện quy định chính quyền 2 cấp từ tháng 7 năm 2025.
	

	
	Khoản 1
	SYT Đăk Nông
	Đề nghị bổ sung “Quản lý, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện công tác vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động tại các cơ sở lao động trên địa bàn theo phân cấp”.
	

	
	Khoản 3
	SYT Đà Nẵng
	Điều chỉnh tần suất giao ban định kỳ 06 tháng/lần thành “ít nhất 01 năm/lần”
	

	
	
	SYT Bắc Giang
	Bổ sung tên điều: Trách nhiệm của Trung tâm Y tế tuyến quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Trung tâm Y tế các khu công nghiệp hoặc y tế của các khu chế xuất, công nghệ cao.
	

	
	
	SYT Đăk Nông
	Điều chỉnh tần suất giao ban định kỳ 06 tháng/lần thành “ít nhất 01 năm/lần”
	

	
	
	SYT Hòa Bình
	Điều chỉnh tần suất giao ban định kỳ 06 tháng/lần thành “ít nhất 01 năm/lần”
	

	
	Điều 19 Trách nhiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	
	
	

	
	Khoản 1
	SYT Đà Nẵng
	Đề nghị sửa đổi bổ sung: “Tham mưu Sở Y tế phân cấp việc thực hiện công tác quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý”
	Không tiếp thu do đã bao hàm trong nội dung dự thảo

	
	Khoản 2
	SYT Đăk Nông
	Đề nghị sửa, bổ sung “Quản lý, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện công tác vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động tại các cơ sở lao động trên địa bàn theo phân cấp”
	Không tiếp thu do đã bao hàm trong nội dung dự thảo

	
	Khoản 5
	SYT Hòa Bình
	Nội dung về an toàn thực phẩm đã được quy định bởi Luật ATTP và các văn bản hướng dẫn. Bổ sung cơ quan phụ trách ATTP trong giao ban
	Không tiếp thu do đây là đảm bảo ATTP tại cơ sở lao động cho người lao động.

	
	Đề nghị bổ sung Khoản
	SYT Đà Nẵng
	“Hướng dẫn, hỗ trợ việc thực hiện công tác quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, sơ cứu, cấp cứu trên phạm vi toàn tỉnh, thành”.
	Không tiếp thu do đã bao hàm trong nội dung dự thảo

	
	Đề nghị bổ sung Khoản
	SYT Đà Nẵng
	“Tổng hợp báo cáo y tế lao động tại các tuyến và thực hiện công tác thống kê, báo cáo y tế lao động về Sở Y tế, Bộ Y tế (Cục Quản lý Môi trường lao động” theo quy định”
	Không tiếp thu do đã bao hàm trong nội dung dự thảo

	
	Điều 21 Trách nhiệm của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	
	
	

	
	Khoản 1
	SYT Đà Nẵng
	Đề nghị bổ sung nội dung “Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phân cấp thực hiện công tác quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý”
	Đã tiếp thu.

	
	Khoản 3
	Bộ LĐTBXH
	Đề nghị rà soát đảm bảo phù hợp với trách nhiệm của Bộ Y tế được quy định tại Điều 85 và 89 Luật ATVSLĐ và Điều 40 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP
	Đã rà soát và tiếp thu

	
	Khoản 4
	UBND Lào Kai
	Đề nghị sửa thành “Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở lao động trên địa bàn”.	
	Tiếp thu, đảm bảo sự thống nhất trong văn bản.

	
	Khoản 4
	SYT Đà Nẵng
	Đề nghị điều chỉnh “cơ sở sản xuất kinh doanh” thành “cơ sở lao động”
	Tiếp thu

	
	Khoản 4
	SYT Đăk Lăk
	Đề nghị điều chỉnh “cơ sở sản xuất kinh doanh” thành “cơ sở lao động”
	Tiếp thu

	
	Khoản 5 
	UBND Lào Kai
	Đề nghị sửa thành “Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về vệ sinh lao động theo quy định”.
	Tiếp thu do kiểm tra là chức năng thường xuyên của ngành y tế, chỉ có thanh tra về vệ sinh lao động mới cần phối hợp với ngành LĐTBXH do ngành y tế không có chức năng này trong quy định của Luật.

	
	Khoản 5
	SYT Thái Bình
	Sửa lại “Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về vệ sinh lao động theo quy định”.
	Không tiếp thu do kiểm tra là chức năng của ngành y tế nhưng chỉ phối hợp để làm chức năng thanh tra (do ngành y tế không được Luật giao thực hiện thanh tra).

	
	Bổ sung 01 khoản
	UBND Lào Kai
	“Phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghềnghiệp tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế”
	Không tiếp thu do nội dung này đã được phản ánh đầy đủ trong Khoản 4 của Điều 20

	
	Bổ sung 01 Khoản
	SYT Đăk Lăk
	Công bố danh sách các cơ sở đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động, cơ sở y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người lao động, khám sức khỏe định kỳ, cơ sở được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động, huấn luyện sơ cứu, cấp cứu thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Y tế trên trang website của Sở Y tế.
	Không tiếp thu do đã quy định tại NĐ 44 và 140. Các thông tin như đề xuất của tỉnh đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế.

	
	
	Cục Phòng bệnh
	Sửa lại toàn bộ Sở/Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thành Sở/Bộ Nội vụ
	Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về sáp nhập hành chính các tỉnh/thành phố trong năm 2025

	
	Điều 22 Trách nhiệm của các Viện thuộc hệ y tế dự phòng, các Trường đại học có chuyên ngành Y khoa, Y tế công cộng, sức khỏe nghề nghiệp
	
	
	

	
	Khoản 3
	Bộ LĐTBXH
	Đề nghị không quy định các Viện có thẩm quyền thực hiện quan trắc môi trường lao động
	Không tiếp thu do chủ trương xã hội hóa của Đảng và Chính phủ trong công tác QTMTLĐ. Ngoài ra các Viện cũng là những đơn vị sự nghiệp, có nhân lực, năng lực và trang thiết bị để thực hiện QTMTLĐ

	
	Khoản 3
	BV Chợ Rẫy
	Đề nghị sửa, bổ sung “Thực hiện cải thiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động khi kết quả quan trắc môi trường lao động vượt quá 30% giới hạn cho phép”
	Không tiếp thu do không hiểu đúng quan điểm về dự phòng và dự thảo đã bỏ nội dung này.

	
	Bổ sung khoản
	SYT Đăk Lăk
	Đề xuất Bổ sung: Đối với các đơn vị thực hiện các dịch vụ về quan trắc môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, huấn luyện y tế lao động, huấn luyện sơ cấp cứu định kỳ báo cáo các nội dung trên về Sở Y tế.
	Không tiếp thu do Nghị định số 44/2016/NĐ-CP đã thực hiện phân cấp quản lý và báo cáo đối với các đơn vị thuộc Trung ương hay thuộc Sở Y tế. Do vậy không nhất thiết phải báo cáo toàn bộ cho Sở Y tế gây chồng chéo và báo cáo nhiều lần.

	
	Điều 24 Trách nhiệm của Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế
	
	
	

	
	
	
	Đề nghị bỏ cụm từ “sức khỏe nghề nghiệp” thay bằng “y học dự phòng” cho phù hợp với NĐ 96/2023/NĐ-CP. Bổ sung chuyên ngành “bệnh nghề nghiệp”
	Không tiếp thu do đặc thù chuyên ngành và sẽ đưa vào nội dung NĐ quy định chuyên khoa của ngành y tế

	
	Khoản 3
	Bộ LĐTBXH
	Rà soát tránh chồng chéo trách nhiệm của Cục QLMTYT và Văn phòng Bộ Y tế
	Tiếp thu. Bỏ nội dung công bố phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp.

	
	
	Bộ Công Thương
	Rà soát trùng lặp chức năng của Văn phòng BYT với Cục QLMTYT
	Không tiếp thu. Có sự khác biệt giữa “công bố” và “đăng tải”. Công bố là tiếp nhận hồ sơ và thực hiện công bố theo quy định của NĐ 44/2016/NĐ-CP và 140/2018/NĐ-CP. Đăng tải là trên cơ sở danh sách đã được công bố thì đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử cúa BYT

	
	Điều 25 Trách nhiệm của Văn phòng Bộ Y tế
	
	
	

	
	Khoản 1
	Văn phòng BYT
	Bổ sung “Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế các thông tin do Cục Quản lý Môi trường y tế cung cấp, cụ thể: Các tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động; cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp; đơn vị đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động”
	Tiếp thu

	
	
	SYT Kiên Giang
	Trình bày thành 02 khoản.
	Không tiếp thu

	
	Điều 27 Quy định chuyển tiếp
	Bộ LĐTBXH
	Cân nhắc việc hoàn thiện hồ sơ theo quy định mới do cần cân nhắc đến tính khả thi tại cơ sở lao động
	Cân nhắc tiếp thu

	
	Bổ sung 01 Điều
	Bộ NNPTNT
	Đề nghị bổ sung trách nhiệm của các đơn vị đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, trách nhiệm của các tổ chức thực hiện huấn luyện sơ cứu, cấp cứu.
	Không tiếp thu do đã được quy định tại Thông tư số 29/2021/TT-BYT.

	
	PHỤ LỤC
	
	
	

	1
	Phụ lục 1
	
	Viện SKNNMT đã rà soát và đề xuất các tiêu chuẩn phù hợp với tình hình thực tiễn.
	Tiếp thu ý kiến của Viện

	2
	Phụ lục 2
	Bổ sung mới
	
	

	
	
	SYT Long An
	Đề nghị bỏ các căn cứ theo Luật và Nghị định do chỉ cần căn cứ Thông tư là đủ.
	Cân nhắc tiếp thu. Tuy nhiên phạm vi hiệu lực của Luật và NĐ là cao hơn.

	3
	Phụ lục 2 cũ thành Phụ lục 3
	Tổng hợp và tích hợp từ 09 biểu mẫu giảm còn 03 biểu mẫu
	
	

	
	Biểu mẫu 1
	TBT và BST
	Đề xuất bỏ tổng hợp số lượng khám tuyển dụng, khám sức khỏe trước khi bố trí việc làm của cơ sở lao động theo đợt tuyển dụng của cơ sở.
	Giảm biểu mẫu theo dõi và báo cáo cho cơ sở lao động. Giấy khám sức khỏe tuyển dụng hoặc khám sức khỏe trước khi bố trí việc làm của cá nhân người lao động đã được lưu vào hồ sơ sức khỏe cá nhân của người lao động. Phục vụ cho việc chẩn đoán và giám định bệnh nghề nghiệp sau này nếu người lao động bị mắc.

	
	Biểu mẫu 2
	TBT và BST
	Giữ nguyên thống kê theo các đợt khám và Điều chỉnh bổ sung thành Biểu mẫu số 1.
	Về cơ bản không thay đổi

	
	Biểu mẫu 3
	TBT và BST
	Đề xuất bỏ do các lý do: (i) số liệu thống kê của địa phương về bệnh tật thông thường của NLĐ chỉ đạt 3-5% số yêu cầu báo cáo; (ii) số liệu khám chữa bệnh thông thường tại cơ sở y tế đã được thống kê theo các báo cáo của cơ sở khám bệnh chữa bệnh; (iii) số liệu thống kê tại bộ phận y tế của cơ sở lao động bản chất chỉ là sao chép lại thông tin từ nguồn (ii) và từ người lao động, không chẩn đoán được nguyên nhân của bệnh; và (iv) người làm công tác y tế tại cơ sở lao động có giấy phép hành nghề với số lượng rất hạn chế nên không thể đưa ra chẩn đoán cụ thể về bệnh tật mà người lao động mắc hoặc phải nghỉ.
	

	
	
	SYT Đà Nẵng
	Sửa đổi nội dung “Lao phổi (A15 – A1)” thành “Bệnh lao (A15 – A19)” do Bệnh lao có nhiều thể, không chỉ có lao phổi và mã ICD-10 từ A15 – A19 quy định nhiều thể bệnh lao bao gồm cả lao phổi và lao ngoài phổi.
	Không tiếp thu do nội dung báo cáo đã được lược bỏ

	
	
	SYT Đà Nẵng
	Sửa đổi nội dung “Viêm phế quản cấp (J05)” thành “Viêm phế quản cấp (J20) do mã hoá bệnh tật theo ICD-10 của Bộ Y tế cho bệnh Viêm phế quản cấp là J20, không phải là J05.
	Không tiếp thu do nội dung báo cáo đã được lược bỏ

	
	
	SYT Đà Nẵng
	Sửa đổi nội dung “Viêm phổi (J09-J18)” thành “Viêm phổi (J12-J18)” do mã hoá bệnh tật theo ICD-10 của Bộ Y tế cho bệnh Viêm phổi là J12-J18, không phải là J09-J18.
	Không tiếp thu do nội dung báo cáo đã được lược bỏ

	
	
	SYT Đà Nẵng
	Đề xuất bổ sung mã bệnh “Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (J44)” vào danh mục các bệnh thông thường.
	Không tiếp thu do nội dung báo cáo đã được lược bỏ

	
	
	SYT Đăk Lăk
	Bổ sung cột số nghi ngờ mắc bệnh nghề nghiệp
	Không tiếp thu do nội dung báo cáo đã được lược bỏ

	
	Biểu mẫu số 4
	TBT và BST
	Đề xuất bỏ do các lý do: (i) số liệu thống kê của địa phương về tình hình nghỉ ốm của NLĐ chỉ đạt 3-5% số yêu cầu báo cáo; (ii) không thống kê được số liệu nghỉ do bệnh nghề nghiệp; (iii) các số liệu này không thể phục vụ cho chi trả bảo hiểm xã hội liên quan đến ốm đau, thai sản hoặc BNN và TNLĐ… và các chế độ chính sách khác; (iv) số liệu nghỉ ốm đau và BNN do Vụ Bảo hiểm y tế cũng như Cục QLKBCB thống nhất quản lý.
	Tích hợp đơn giản hóa biểu mục báo cáo

	
	
	SYT TP HCM
	Làm rõ chú thích Biểu mẫu số 4, cột số 6
	Tiếp thu. “Tổng số người lao động mắc bệnh nghề nghiệp”

	
	Biểu mẫu số 5, 6
	TBT và BST
	Lý do tương tự như đối với Biểu mẫu 3
	

	
	Biểu mẫu số 7, 8
	TBT và BST
	Tích hợp và đưa vào 02 bảng theo dõi tại Biểu mẫu số 2 của Phụ lục số 3 đảm bảo theo dõi được số lượng khám bệnh nghề nghiệp cũng như danh sách người lao động mắc bệnh nghề nghiệp.
	Tích hợp đơn giản hóa biểu mục báo cáo

	3
	Phụ lục số 3 cũ
	TBT và BST
	Tích hợp và đưa vào Biểu mẫu số 3 của Phụ lục 3 mới. Trong đó có điều chỉnh lại một số biểu mẫu báo cáo đảm bảo cơ sở lao động có thể thực hiện được
	Tích hợp đơn giản hóa biểu mục báo cáo

	4
	Phụ lục số 4
	TBT và BST
	Về cơ bản giữ nguyên, không điều chỉnh. Chỉ đề xuất bổ sung ống tiêm Andrenalin tại Khoản 29 theo yêu cầu của Cục QLKBCB, TBT và BST để phục vụ xử trí phản vệ
	

	5
	Phụ lục số 5
	TBT và BST
	Về cơ bản giữ nguyên, không điều chỉnh. Chỉ đề xuất bổ sung khuyến khích trang bị máy khử rung tim ngoài (bên ngoài) tự động AED (nếu có và đã được đào tạo sử dụng máy).
	

	6-7
	Phụ lục số 6 và 7
	
	Về cơ bản giữ nguyên, không điều chỉnh.
	

	8
	Phụ lục 8 Mẫu báo cáo cơ sở lao động
	TBT và BST
	Điều chỉnh lại theo các yêu cầu báo cáo của cơ sở lao động đã được điều chỉnh tại các Phụ lục 3, 4 và trong dự thảo Thông tư phù hợp với quy định chính quyền 2 cấp (bỏ cấp quận/huyện)
	

	
	Mục I
	SYT Thái Nguyên
	Đề nghị sửa “I. Thông tin chung (báo cáo khi có sự thay đổi)”
	Tiếp thu

	
	
	Mục 6.1.
	Đề nghị sửa “Lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động”
	Tiếp thu

	
	
	Mục V. 
	Đề nghị sửa “- Số mắc 12 tháng”
	Tiếp thu

	
	
	Người báo cáo
	Bổ sung số ĐT để phối hợp
	Cân nhắc tiếp thu

	9
	Phụ lục 9 Mẫu báo cáo tuyền huyện
	
	Bỏ Phụ lục số 9 trong Thông tư số 19/2016/TT-BYT. Chuyển yêu cầu báo cáo của tuyến huyện cho tuyến xã. Sửa đổi bổ sung trên cơ sở Phụ lục 9 cũ của Mẫu báo cáo tuyến huyện và các sửa đổi yêu cầu báo cáo của cơ sở lao động.
	Thực hiện theo chủ trương của Đảng và Chính phủ về chính quyền 02 cấp, bỏ tuyến quận/huyện

	
	
	SYT Đăk Lăk
	Hình thức “thuê, hợp đồng với đơn vị y tế” gây hiểu lầm, báo cáo không rõ
	Cân nhắc trình bày rõ ràng.

	
	Mục I.5
	SYT TPHCM
	Đề nghị bổ sung “Số lao động tiếp xúc trực tiếp yếu tố có hại nguy hiểm”
	Không tiếp thu do trong mẫu đã có đối tượng thuộc nhóm cần khám bệnh nghề nghiệp.

	
	Mục IV
	SYT TPHCM
	Ghi rõ tên bệnh nghề nghiệp
	Không tiếp thu do danh mục đã có

	
	Phụ lục 9
	
	
	

	
	Mục III.
	SYT Thái Nguyên
	Đề nghị sửa “Lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động”
	Không tiếp thu do không còn tuyến huyện

	
	Mục VI
	
	Đề nghị sửa “- Số mắc 12 tháng”
	Tiếp thu

	10
	Phụ lục 10
	
	Mẫu báo cáo tuyến tỉnh. Sửa đổi bổ sung trên cơ sở Phụ lục 9của Mẫu báo cáo tuyến huyện và các sửa đổi yêu cầu báo cáo của cơ sở lao động.
	

	
	Mục III.
	SYT Thái Nguyên
	Đề nghị sửa “Lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động”
	Tiếp thu

	
	Mục V.3
	SYT TPHCM
	Đề nghị làm rõ/hướng dẫn điền thông tin các cột đánh giá các yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp
	Đã được hướng dẫn tại các Thông tư ban hành QCVN về vệ sinh lao động

	
	Mục VI
	
	Đề nghị sửa “- Số mắc 12 tháng”
	Không tiếp thu do nội dung báo cáo đã được lược bỏ

	
	Phụ lục 9-11
	UBND Bà Rịa VT
	Biểu mẫu yêu cầu báo cáo đề cập bụi toàn phần và bụi hô hấp nhưng trong Nghị định số 44/2016/NĐ-CP và 140/2018/NĐ-CP chỉ đề cập bụi kim loại, than, talc, bông và amiăng cần phân tích không có sự tương thích
	Không tiếp thu do không có mâu thuẫn giữa hình thái bụi và loại bụi.

	
	
	SYT Cao Bằng
	Đề nghị đồng nhất thời hạn nộp báo cáo của tuyến cơ sở, tuyến huyện và tuyến tỉnh phù hợp với quy định tại Thông tư số 37/2019/TT-BYT quy định chế độ báo cáo thống kê của ngành y tế.
	Không tiếp thu. Bộ Y tế có trách nhiệm báo cáo Chính phủ và Bộ LĐTBXH số liệu kịp thời và phù hợp với Luật cũng như các Nghị định hướng dẫn. Không thể chờ số liệu năm đến 31/3 hằng năm (đối với tuyến tỉnh) được.

	
	
	SYT Đà Nẵng
	Sửa đổi nội dung “Lao phổi (A15 – A1)” thành “Bệnh lao (A15 – A19)” do Bệnh lao có nhiều thể, không chỉ có lao phổi và mã ICD-10 từ A15 – A19 quy định nhiều thể bệnh lao bao gồm cả lao phổi và lao ngoài phổi.
	Không tiếp thu do nội dung báo cáo đã được lược bỏ

	
	
	SYT Đà Nẵng
	Sửa đổi nội dung “Viêm phế quản cấp (J05)” thành “Viêm phế quản cấp (J20) do mã hoá bệnh tật theo ICD-10 của Bộ Y tế cho bệnh Viêm phế quản cấp là J20, không phải là J05.
	Không tiếp thu do nội dung báo cáo đã được lược bỏ

	
	
	SYT Đà Nẵng
	Sửa đổi nội dung “Viêm phổi (J09-J18)” thành “Viêm phổi (J12-J18)” do mã hoá bệnh tật theo ICD-10 của Bộ Y tế cho bệnh Viêm phổi là J12-J18, không phải là J09-J18.
	Không tiếp thu do nội dung báo cáo đã được lược bỏ

	
	
	SYT Đà Nẵng
	Đề xuất bổ sung mã bệnh “Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (J44)” vào danh mục các bệnh thông thường.
	Không tiếp thu do nội dung báo cáo đã được lược bỏ
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	Phụ lục 11
	
	Mẫu báo cáo đơn vị qyan trắc môi trường lao động. Cơ bản giữ nguyên, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP. Thực hiện tổ chức chính quyền 2 cấp, chức năng công bố năng lực quan trắc môi trường lao động đã được giao cho tuyến tỉnh thực hiện. Tuy nhiên Bộ Y tế thực hiện chức năng thông báo trên toàn quốc, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử và chức năng hậu kiểm trên toàn quốc.
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	Phụ lục 12
	
	Khung chương trình đào tạo quan trắc môi trường lao động, bệnh nghề nghiệp. Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường được giao rà soát và đề xuất.
	

	
	
	
	Nội dung Quan trắc môi trường lao động không thay đổi với thời gian đào tạo 01 tháng.
	

	
	
	
	Nội dung chuyên môn bệnh nghề nghiệp tổng hợp và tích hợp một số nội dung có sự chồng chéo giảm từ 12 xuống còn 10 nội dung. Thời gian đào tạo 03 tháng.
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	Phụ lục 13
	
	Mẫu chứng chỉ đào tạo về quan trắc môi trường lao động. Giữ nguyên không thay đổi.
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	Phụ lục 14. 
	Bổ sung mới
	Mẫu chứng chỉ đào tạo về bệnh nghề nghiệp. Bổ sung mẫu chứng chỉ đào tạo về bệnh nghề nghiệp do Thông tư cũ chưa quy định.
	



